	SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /TM-KSBT
	Nghệ An, ngày      tháng 5 năm 2024




THƯ MỜI BÁO GIÁ
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu.

	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang tiến hành xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025.
Giá gói thầu dự kiến: 1.494.813.600 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm mười ba nghìn, sáu trăm đồng) với 101 mặt hàng.
(Phụ lục 1- danh mục mặt hàng kèm theo)
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
			Để có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm, kế hoạch cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu các gói thầu tư vấn cho gói thầu nêu trên, Trung tâm đề nghị các Đơn vị tư vấn có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có quan tâm và mong muốn cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu nêu trên tham gia báo giá, cụ thể các nội dung thực hiện như sau:
1. Danh mục dịch vụ tư vấn đấu thầu đề nghị báo giá:
	TT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị 
	Số lượng
	Nội dung công việc

	1
	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025
	Gói
	01
	- Lập E-HSMT gói thầu: Lập E-HSMT, trả lời làm rõ E-HSMT (nếu có), xử lý các tình huống, hỗ trợ đăng tải, xử lý các vấn đề khi đăng tải E-HSMT...
- Đánh giá E-HSDT cho gói thầu: đánh giá hồ sơ dự thầu, yêu cầu làm rõ E-HSDT (nếu có), lập báo cáo đánh giá E-HSDT, xử lý các tình huống, hỗ trợ đăng tải báo cáo đánh giá, ...
- Hỗ trợ Trung tâm trong việc đăng tải hay dự thảo các văn bản liên quan

	2
	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025
	Gói
	01
	-Thẩm định E-HSMT, lập báo cáo thẩm định, xử lý tính huống,...
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý các tình huống,...
- Hỗ trợ Trung tâm trong việc đăng tải hay dự thảo các văn bản liên quan


2.  Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
- Báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu theo các danh mục trên. Trong bảng báo giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá (Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2024).
	- Hồ sơ năng lực của công ty.
3.  Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, 140 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An. Đồng thời gửi về email: dauthauksbtna@gmail.com.
Lưu ý: Hồ sơ báo giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung “Tham gia báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025”.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Ths.Bs. Trần Thị Hương Quỳnh (Phòng KH-NV) - SĐT: 0979.318.286
4.  Thời hạn nhận báo giá: Trước 10h ngày 27/5/2024. Hết thời gian nói trên tất cả thư báo giá gửi đến trung tâm không có hiệu lực. Yêu cầu Thư báo giá: 01 nhà thầu chỉ được báo giá 01 nhiệm vụ trong 02 nhiệm vụ tư vấn (Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT hoặc thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT, không báo giá cả 02 nhiệm vụ cho gói thầu). Trong thư báo giá các nhà thầu cam kết đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm hoàn thành gói thầu và nêu rõ giá tham dự cung cấp dịch vụ tư vấn (Phụ lục 2 - theo mẫu đính kèm).
5. Thư mời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có địa chỉ: https://cdcnghean.vn.
	Bên báo giá đồng ý cho bên mời báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các thư báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty./.
[bookmark: _GoBack]
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban GĐTT (để b/c)
- Website CDC
- Lưu: VT, KHNV, Dược VTYT.
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MẶT HÀNG
Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025
(Đính kèm theo thư mời số        /TM-KSBT ngày      tháng 5 năm 2024)
	TT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng lại vi rút Viêm não Nhật Bản
	Hộp
	3

	2
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	3
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	4
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	5
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	6
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	7
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	8
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	9
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	10
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	11
	Chất thử/Kháng huyết thanh định danh vi sinh vật
	Lọ
	1

	12
	Kháng huyết thanh H đa giá Salmonella As H-G
	Lọ
	1

	13
	Dung dịch Acid acetic 3%
	Chai
	44

	14
	Lugol 3%
	Chai
	88

	15
	Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học tự động 29 thông số
	Hộp
	4

	16
	Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu tự động 29 thông số
	Hộp
	3

	17
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học tự động 29 thông số
	Hộp
	22

	18
	Test Clo dư
	Hộp
	5

	19
	Alcohol amyl chất chuẩn
	Lọ
	1

	20
	Alcohol isobutyl chất chuẩn
	Lọ
	1

	21
	Alcohol n-propyl chất chuẩn
	Lọ
	1

	22
	Chất chuẩn trans,trans- Muconic acid (99%)
	Lọ
	1

	23
	chuẩn nội 3-pentanol chất chuẩn
	Lọ
	1

	24
	Dầu soi kính hiển vi
	ml
	600

	25
	Dung dịch gốc n-butanol, chất chuẩn
	Lọ
	1

	26
	Môi trường thạch KIA
	Ống
	200

	27
	Lysin Decarboxylase
	Lọ
	200

	28
	Manit di động
	Lọ
	200

	29
	Methanol dùng cho sắc ký khí
	Chai
	1

	30
	Môi trường Ure Indol
	Lọ
	200

	31
	Sodium arsenate dibasic Na2HAsO4.7 H2O
	Lọ
	1

	32
	Thạch máu đổ đĩa
	Đĩa
	1.000

	33
	Chuẩn n-butanol
	Lọ
	1

	34
	Polyetylen glycol (PEG)
	Lọ
	1

	35
	Potassium Dihydrogen Citrate (C6H7KO7)
	Lọ
	1

	36
	Phenylhydrazine hydrochlorid
	Lọ
	1

	37
	Urine Control, lyophil., for Nicotine and Metabolites, Level I, II, III
	Hộp
	1

	38
	Urine Control, lyophil.,for occupational medicine Level I, II
	Hộp
	1

	39
	Phèn chua
	Kg
	200

	40
	Gel bôi trơn
	Tuýp
	350

	41
	Hóa chất diệt côn trùng
	Lit
	45

	42
	Vaselin
	Túi
	1

	43
	Băng dính cá nhân
	Miếng
	19.900

	44
	Bơm hút thai Karman 1 van
	Bộ
	20

	45
	Bơm hút thai Karman 2 van
	Bộ
	3

	46
	Bơm tiêm sử dụng một lần
	Cái
	52.628

	47
	Bơm tiêm sử dụng một lần
	Cái
	30.000

	48
	Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 250ml
	Chai
	550

	49
	Chai thủy tinh miệng rộng nút mài 500ml
	Chai
	550

	50
	Đầu lọc màng
	Hộp
	1

	51
	Đĩa Petri nhựa Ø90
	Cặp
	6.000

	52
	Gel bôi trơn
	Tuýp
	44

	53
	Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng
	Cái
	800

	54
	Hộp Inox đựng bông cồn y tế
	Cái
	17

	55
	Kim chích máu, loại đầu xoay
	Hộp
	200

	56
	Khẩu trang y tế 3 lớp
	Cái
	2.700

	57
	Lam kính
	Hộp
	14

	58
	Màng lọc Cellulose Nitrate
	Cái
	2.000

	59
	Que hút thai
	Cái
	22

	60
	Pipet pasteur thủy tinh
	Cái
	100

	61
	Que cấy
	Cái
	200

	62
	Que phết đờm
	Que
	1.000

	63
	Tăm bông ngoáy họng
	Que
	500

	64
	Túi ủ kỵ khí Anaero/ AnaeroPack CO2
	Túi
	200

	65
	Ống nghiệm thủy tinh
	Cái
	30.000

	66
	Ống nghiệm thuỷ tinh
	Ống
	2.000

	67
	Thùng lấy mẫu
	Thùng
	1

	68
	Chai Vial nắp vặn 2ml
	Hộp
	1

	69
	Chai Vial nắp vặnl 4ml
	Hộp
	1

	70
	Ống nghe 2 dây
	Bộ
	5

	71
	Đèn Clar khám tai mũi họng
	Bộ
	3

	72
	Bảng đo thị lực
	Bộ
	4

	73
	Cân trọng lượng cơ đồng hồ
	Cái
	3

	74
	Thước đo chiều cao
	Bộ
	2

	75
	Bông viên
	Túi
	50

	76
	Giấy điện tim 3 cần
	Cuộn
	50

	77
	Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu
	Cuộn
	200

	78
	Giấy in siêu âm
	Cuộn
	300

	79
	Test nhanh chẩn đoán Chlamydia
	Test
	1.200

	80
	Dung dịch rửa máy hàng ngày
	Bình
	5

	81
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u)
	Lọ
	5

	82
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u)
	Lọ
	5

	83
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u)
	Lọ
	5

	84
	Môi trường pha 
 loãng mẫu(Buffered 
 Peptone Water)
	Hộp
	1

	85
	Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh
	Hộp
	1

	86
	Etyl axetat.
	Chai
	1

	87
	Isopropanol (CH3)2CHOH
	Chai
	1

	88
	Thuốc thử Kovac
	Chai
	1

	89
	Tris (hydroxymetyl) aminometan, NH2C(CH2OH)3
	Lọ
	1

	90
	Bộ nhuộm Gram
	Bộ
	30

	91
	Đầu côn không có lọc 1000ul (đầu côn xanh)
	Cái
	23.500

	92
	Đầu côn Vàng
	Cái
	22.000

	93
	Đầu côn trắng (nhỏ, có khía)
	Cái
	11.000

	94
	Ống chứa máu kháng đông EDTA - K2
	Cái
	12.000

	95
	Ống chứa máu kháng đông Heparin
	Cái
	12.000

	96
	Đè lưỡi gỗ
	Que
	10.000

	97
	Phim Xquang
	Tấm
	1.000

	98
	Giấy điện tim 6 cần
	Xấp
	12

	99
	Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố
	Hộp
	10

	100
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học tự động 
	Hộp
	3

	101
	Test thử nước tiểu
	Test
	10.000






PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
	
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
Nghệ An, ngày     tháng 4 năm 2024


BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi [ghi tên đơn vị]….., địa chỉ:…..[ghi địa chỉ đơn vị] báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn …………………. cho gói thầu Gói thầu:Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2024-2025 theo đúng yêu cầu của quý đơn vị như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Chi phí/ Đơn vị
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí chuyên gia

	1
	Chuyên gia …. năm kinh nghiệm
	Ngày
	
	
	
	

	2
	Chuyên gia …. năm kinh nghiệm
	Ngày
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	II
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	

	III
	Các chi phí khác
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí thu  nhập chịu thuế tính trước
	
	
	
	
	

	V
	Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG (Đã làm tròn)
	
	

	Bằng chữ :…………/.


Ghi chú: Kính đề nghị các đơn vị tư vấn làm đúng biểu mẫu.
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có). Chúng tôi cam kết các thông tin cấu thành đơn giá trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi cam kết đủ tư cách pháp nhân và năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu nêu trên.
Thư chào giá có hiệu lực….. ngày (tối thiểu 90 ngày) kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2024.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…..
	Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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THƯ M?I BÁO GIÁ 

Cung c?p d?ch v? tư v?n cho Gói th?u: Mua s?m hóa ch?t, v?t tư xét 

nghi?m, v?t tư y t? c?a Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh Ngh? An năm 

2024-2025 

 

Kính g?i: Các đơn v? cung c?p d?ch v? tư v?n đ?u th?u. 

 

 Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh Ngh? An đang ti?n hành xây d?ng k? 

ho?ch l?a ch?n nhà th?u gói th?u Mua s?m hóa ch?t, v?t tư xét nghi?m, v?t tư y 

t? c?a Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh Ngh? An năm 2024-2025. 

Giá gói th?u d? ki?n: 1.494.813.600 VNĐ (B?ng ch?: M?t t?, b?n trăm 

chín mươi b?n tri?u, tám trăm mư?i ba nghìn, sáu trăm đ?ng) v?i 101 m?t hàng. 

(Ph? l?c 1- danh m?c m?t hàng kèm theo) 

Hình th?c l?a ch?n nhà th?u: Đ?u th?u r?ng rãi trong nư?c qua m?ng.  

Phương th?c l?a ch?n nhà th?u: M?t giai đo?n, 1 túi h? sơ. 

   Đ? có căn c? xây d?ng d? toán mua s?m, k? ho?ch cung như các bư?c 

ti?p theo c?a quy trình đ?u th?u các gói th?u tư v?n cho gói th?u nêu trên, Trung 

tâm đ? ngh? các Đơn v? tư v?n có đ?y đ? tư cách pháp nhân, đ? đi?u ki?n theo 

quy đ?nh c?a pháp lu?t, có quan tâm và mong mu?n cung c?p d?ch v? tư v?n cho 

gói th?u nêu trên tham gia báo giá, c? th? các n?i dung th?c hi?n như sau: 

1. Danh m?c d?ch v? tư v?n đ?u th?u đ? ngh? báo giá: 
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Gói 01 

- L?p E-HSMT gói th?u: L?p E-HSMT, 

tr? l?i làm rõ E-HSMT (n?u có), x? lý 

các tình hu?ng, h? tr? đăng t?i, x? lý 

các v?n đ? khi đăng t?i E-HSMT... 

- Đánh giá E-HSDT cho gói th?u: đánh 
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- H? tr? Trung tâm trong vi?c đăng t?i 

hay d? th?o các văn b?n liên quan 

